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               DỰ THẢO

BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP


Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương đã tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 99/2020/NĐ-CP sửa đổi). Kết quả như sau:
[bookmark: bookmark1224]I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
[bookmark: bookmark1225]1. Bối cảnh trong nước và quốc tế
Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia phục vụ cho đời sống xã hội và phát triển kinh tế là một nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ và có sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp. Những năm qua, các doanh nghiệp khai thác dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí đã đóng góp vai trò hết sức quan trọng, là nhân tố trụ cột trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, có những thời điểm khan hiếm về nguồn hàng, các thương nhân kinh doanh xăng dầu, khí vẫn duy trì hoạt động ổn định, chủ động đa dạng hoá nguồn cung và điều phối hàng hóa linh hoạt, góp phần không để xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu, khí trên thị trường, kể cả ở những khu vực vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, một số doanh nghiệp đầu ngành còn tiên phong trong việc kinh doanh nhiên liệu đạt tiêu chuẩn khí thải mức 5, thí điểm xăng sinh học E5, E10, chuyển đổi số trong quản lý và bán lẻ, hướng tới phát triển năng lượng xanh, bền vững. 
[bookmark: _GoBack]Để góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, yêu cầu có các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí cần được ban hành kịp thời, phù hợp với quy định chung của pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Nghị định số 99/2020/NĐ-CP sửa đổi được ban hành, áp dụng trong bối cảnh có nhiều yếu tố pháp lý và thể chế đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện cơ chế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, cụ thể:
a) Yêu cầu cấp thiết hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực dầu khí sau khi Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 được thông qua
[bookmark: bookmark1226]Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 được Quốc hội Khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 14/11/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 (Luật Dầu khí năm 2022).  Luật Dầu khí năm 2022 kỳ vọng sẽ tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để tăng cường thu hút đầu tư vào hoạt động dầu khí, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Luật Dầu khí năm 2022 ban hành các chính sách, quy định mới về thăm dò, khai thác dầu khí như (i) Bổ sung chính sách về điều tra cơ bản về dầu khí là hoạt động điều tra, khảo sát ban đầu nhằm đánh giá tiềm năng, triển vọng dầu khí làm căn cứ cho việc định hướng hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí; (ii) Bổ sung chính sách về khai thác tài nguyên đối với mỏ dầu khí khai thác tận thu nhằm tạo cơ chế đột phá, mang lại nguồn thu; (iii) Bổ sung, hoàn thiện quy định về công tác kế toán, kiểm toán, quyết toán và xử lý chi phí trong hoạt động dầu khí phù hợp với đặc thù của hoạt động dầu khí và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế… Thi hành Luật Dầu khí năm 2022, Chính phủ, Bộ Công Thương theo thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí… Các văn bản này quy định trách nhiệm của nhiều bên trong hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí như trách nhiệm báo cáo trong quá trình thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí; yêu cầu đối với bảo quản giếng, Bảo quản đầu giếng ngầm, giếng trên bề mặt, hủy giếng…
 Tuy nhiên, để các quy định của luật đi vào thực tiễn, cần rà soát, bổ sung, sửa đổi văn bản chi tiết thi hành về xử phạt vi phạm hành chính nhằm cụ thể hóa các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền trong thăm dò, khai thác dầu khí.
b) Yêu cầu cấp thiết hoàn thiện hệ thống pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính theo Luật số 88/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Để thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Chính phủ đã ban hành Chính phủ ban hành Nghị định 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; Nghị định 190/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy (Nghị định số 118/2021/NĐ-CP sử đổi). Luật số 88/2025/QH15 và các Nghị định nêu trên quy định nhiều nội dung mới liên quan xử phạt vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí như (i) Áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính qua môi trường điện tử, (ii)  nguyên tắc xử lý tạm giữ tang vật là tài sản bảo đảm, (iii) bổ sung nhiều chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính…
Để các quy định mới của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đi vào thực tiễn, cần khẩn trương rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
c) Yêu cầu đặt ra từ thực tiễn phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, các hoạt động kinh doanh có tính chất liên kết, mua bán, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp ngày càng phổ biến. Đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí hiện nay vẫn liên quan nhiều đến tổ chức, cá nhân nước ngoài, vì thế vẫn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các hành vi vi phạm, tranh chấp có yếu tố nước ngoài mà việc giải quyết rất phức tạp, nguy cơ gây hậu quả tiêu cực lớn về kinh tế… đòi hỏi phải có công cụ pháp lý đủ mạnh, rõ ràng để kịp thời răn đe, phòng ngừa hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, các bên trong kinh doanh xăng dầu và khí.
d) Yêu cầu cấp thiết hoàn thiện hệ thống pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính đối với vi phạm trong kinh doanh khí, xăng dầu
Hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí đã được thiết lập tương đối hoàn chỉnh, cơ bản được vận hành theo cơ chế thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh trong hoạt động nhập khẩu và phân phối tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, một số nội dung tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP sửa đổi, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP sửa đổi cần xem xét, xử lý để hoàn thiện, bao gồm: (i) Quy định đối với hệ thống các thương nhân kinh doanh khí đang tồn tại nhiều loại hình kinh doanh khí, đặc biệt đối với loại hình thương nhân kinh doanh LPG; (ii) Quy định lập sổ theo dõi chai LPG chưa đưa ra lộ trình áp dụng, chưa có yêu cầu ràng buộc và hướng dẫn cụ thể để các tổ chức, cá nhân có liên quan tuân thủ; (iii) Quy định về điều kiện kinh doanh khí chưa phù hợp thực tiễn kinh doanh; (iv) Một số hoạt động kinh doanh khí cần đánh giá rà soát, bổ sung, cắt bỏ; (v) Cần rà soát, sửa đổi các quy định chưa phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
2. Quá trình thực hiện tổng kết 
Trên cơ sở triển khai chức năng, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực quản lý và để chuẩn bị cho việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 99/2020/NĐ-CP sửa đổi, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố truyền thống trung ương tiến hành đánh giá thi hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP sửa đổi. Trên cơ sở văn bản đánh giá tình hình thi hành của các cơ quan, đơn vị, Bộ Công Thương tiến hành tổng kết thực hiện trên cơ sở rà soát toàn diện, tổng thể các quy định, cụ thể:
- Rà soát các quy định của pháp luật về thăm dò, khai thác dầu khí… quy định tại Luật Dầu khí năm 2022, Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí; Thông tư 16/2024/TT-BCT ngày 16/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bảo quản, hủy bỏ giếng khoan dầu khí, thu dọn công trình dầu khí…
- Rà soát các quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí: về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, mức phạt tiền đối với hành vi phạm, tình tiết thương nặng, tình tiết giảm nhẹ, thẩm quyền xử phạt…
- Rà soát các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, xác định hành vi vi phạm quy định quản lý nhà nước để áp dụng chế tài xử phạt.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Để thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 và để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật khi một số văn quy phạm pháp luật mới được ban hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020 và Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.  
Ngày 13/11/2020, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Trên cơ sở đó Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, trong đó có Nghị định số 99/2020/NĐ-CP.
Trong gần 05 năm triển khai thi hành, Nghị định số 99/2020/NĐ-CP sửa đổi đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc cho các hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, lực lượng chức năng, góp phần kiềm chế tình trạng vi phạm trong lĩnh vực này.
Để Nghị định số 99/2020/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung nhanh chóng được thi hành và đi vào cuộc sống, công tác tổ chức thực triển khai thi hành Nghị định và các văn bản quy định pháp luật liên quan được Bộ Công Thương, các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Tại hầu hết các địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức các hội nghị triển khai thực hiện, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn chuyên sâu cho các lực lượng trực tiếp tham gia kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Công tác tuyên truyền phổ biến nội dung của Nghị định số 99/2020/NĐ-CP và Nghị định số 17/2022/NĐ-CP tới các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh được Bộ Công Thương, các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như đăng tài nội dung và những điểm mới của Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan; In, phát hành cẩm nang, sổ tay, tờ rơi, tờ gấp về xử lý vi phạm hành chính, vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh, vận động quần chúng, nhân dân, tích cực tham gia tố giác, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về; đứa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về các vụ vi phạm bị xử phạt hành chính… Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cùng với công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Chính phủ, các cấp các ngành đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong việc chấp hành các quy định pháp luật về thăm dò, khai thác dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm.
Công tác phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính giữa các lực lượng chức năng cũng được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả. Tại nhiều địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa các lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Thanh tra chuyên ngành, Quản lý thị trường… trong đấu tranh phòng chống vi phạm trong thăm dò, khai thác dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa không đảm bảo chất lượng.
2. Kết quả thi hành văn bản pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
Có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước trong lĩnh vực 05 năm triển khai thi hành Nghị định công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của các lực lượng chức năng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần kiềm chế vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi cả nước.
Trong 05 năm thi hành Nghị định, các chức danh có thẩm quyền thuộc lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện, ban hành gần 5.300 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm là gần 100 tỷ đồng. Lực lượng chức năng thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lực lượng khác thực hiện 6.050 vụ việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm với tổng số tiền thu nộp ngân sách là gần 17 tỷ đồng.
Các nhóm hành vi vi phạm được phát hiện và xử phạt chủ yếu theo Nghị định số 99/2020/NĐ-CP sửa đổi bao gồm: vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; Bán LPG chai của thương nhân kinh doanh LPG khác mà không có hợp đồng hoặc bán LPG chai ngoài hợp đồng đã ký; Lưu trữ, thu gom chai LPG của thương nhân kinh doanh LPG khác ngoài hợp đồng đã ký; Hành vi kinh doanh LPG chai không được niêm phong đúng quy định; buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa với hàng hóa là LPG chai; Không có sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi chai LPG đối với LPG chai bán tại cửa hàng bán lẻ LPG chai; Bán lẻ LPG chai tại cơ sở không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai; bán lẻ xăng dầu tại cơ sở không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; Sử dụng người quản lý/nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định; Ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho nhiều hơn số lượng bên giao đại lý là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối theo quy định; Không đăng ký hệ thống phân phối (xăng dầu) với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; mua/bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối...
2.1. Ưu điểm của văn bản
- Tính đồng bộ, minh bạch: Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ và Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2020/NĐ-CP được ban hành đã đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật khi một số văn quy phạm pháp luật liên quan được ban hành, có hiệu lực như Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính… 
Việc thực hiện hợp nhất Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 và Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 được thực hiện kịp thời, giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân dễ tra cứu, tránh chồng chéo, mâu thuẫn và tạo thuận lợi trong áp dụng, thi hành. Nghị định số 99/2020/NĐ-CP sửa đổi được ban hành tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý vi phạm hành chính, đáp ứng được yêu cầu về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
- Bố cục, nội dung quy định chung, các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục vụ quả... quy định tại Nghị định số 99/2020/NĐ-CP sửa đổi phù hợp, đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
- Quy định rõ ràng về thẩm quyền, trách nhiệm: Cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Công Thương, UBND các cấp, các lực lượng chức năng như Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, quản lý thị trường…), người có thẩm quyền thuộc các cơ quan này được quy định thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể, giúp nâng cao hiệu quả thực thi.
- Tăng cường hiệu quả công tác quản lý thị trường: Nghị định đã bổ sung các nội dung chi tiết tạo thuận lợi trong hoạt động kiểm tra, thanh tra như thống kê các loại giấy phép trong kinh doanh xăng dầu, Giấy phép trong kinh doanh khí…; quy định chế tài xử phạt phù hợp, có sức răng đe; quy định đầy đủ, phù hợp các biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với hành vi vi phạm… Nghị định góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh. Nghị định số 99/2020/NĐ-CP sửa đổi giúp công tác quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu và khí đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Nhiều vi phạm gây bất bình cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính và ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng đã được các cơ quan, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý thích đáng.
2.2. Bất cập, hạn chế của văn bản
Về áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả:
- Nghị định số 99/2020/NĐ-CP có quy định áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu có thời hạn trong một số trường hợp thương nhân kinh doanh xăng dầu có hành vi vi phạm theo quy định. Bên cạnh đó, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ) có quy định các trường hợp mà cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.
Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính không quy định tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn trong các trường hợp có quy định pháp luật về việc thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề.
- Điểm d khoản 3 Điều 20 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP sửa đổi quy định khung phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm: "Kinh doanh xăng dầu không đúng nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh xăng đầu được cấp". Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, nhưng không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với vi phạm này. Khi lỗi vi phạm này xảy ra nếu không bị phát hiện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trật tự kinh doanh xăng dầu, cũng như hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thậm chí còn dẫn đến nhiều vi phạm khác như trốn thuế, buôn lậu, gian lận thương mại... Do đó, việc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều 20 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP sửa đổi là rất cần thiết.
Về quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu 
- Việc quy định các hành vi vi phạm về điều kiện của cửa hàng bán lẻ xăng dầu vào 01 điều riêng (Điều 14) độc lập với hành vi vi phạm của các loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu (Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18) gây khó khăn, lúng túng cho việc xác định hành vi vi phạm, có thể dẫn đến xác định không đúng hành vi vi phạm. Trên thực tế, Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc một trong các thương nhân quy định tại các Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18. Ví dụ như trường hợp thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu có hành vi sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường thì xác định hành vi vi phạm vào điểm c Khoản 1 Điều 14 hay Khoản 1 Điều 15, gây khó khăn, lúng túng cho cơ quan xử phạt vi phạm hành chính.
Sự chưa tương đồng giữa hành vi vi phạm và chế tài xử phạt
- Tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP) quy định: “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thương nhân bán lẻ xăng dầu tại cơ sở không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” và tại điểm b khoản 3 Điều 20 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP) quy định: “Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: b) Kinh doanh xăng dầu khi Giấy phép kinh doanh xăng dầu được cấp đã hết hiệu lực”. 
Việc đối tượng tự ý kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu khi chưa được cấp phép gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của những thương nhân kinh doanh xăng dầu chân chính; gây nguy cơ cháy, nổ cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nếu xảy ra sự cố, do các trang thiết bị không bảo đảm điều kiện; có hành vi trốn thuế gây thất thoát ngân sách nhà nước, thậm chí đối tượng còn có khả năng kinh doanh nguồn xăng dầu lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, ảnh hưởng đến người tiêu dùng… Trong khi đó, đối với hành vi vi phạm: “Kinh doanh xăng dầu khi Giấy phép kinh doanh xăng dầu được cấp đã hết hiệu lực”, ngoại trừ các trường hợp cố tình vi phạm thì cũng có một số trường hợp do sơ sót, không thường xuyên kiểm tra các giấy tờ liên quan trong quá trình kinh doanh dẫn đến giấy phép kinh doanh xăng dầu hết hạn, không kịp thời thực hiện thủ tục bổ sung theo quy định. Tuy nhiên, đối với hành vi này, trước đó thương nhân kinh doanh xăng dầu đã thực hiện một số điều kiện kinh doanh, về cơ bản vẫn bảo đảm an toàn về phòng, chống cháy nổ, an toàn về môi trường, doanh nghiệp vẫn khai báo thuế và nộp thuế đúng quy định… Nếu so sánh về tính chất, mức độ nguy hiểm giữa hai hành vi vi phạm nêu trên thì hành vi thứ nhất (khoản 2 Điều 14) có mức độ nghiêm trọng hơn so với hành vi thứ hai (điểm b khoản 3 Điều 20) nhưng mức xử phạt đối với hành vi thứ nhất lại thấp hơn mức xử phạt đối với hành vi thứ hai là chưa phù hợp.
- Có nhiều quan điểm khác nhau trong việc áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi "Không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định" theo điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP. Cụ thể: (i) Quan điểm thứ nhất cho rằng trường hợp thương nhân có đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nhưng đăng ký chậm/trễ so với quy định thì không xử phạt vì không có quy định xử phạt đối với hành vi đăng ký chậm/trễ hoặc đăng ký không đúng quy định. Mặt khác, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật phải chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiêu, không cho phép quy định chung chung, nên không thể hiểu là có đăng ký mà áp dụng khung xử phạt đối với trường không đăng ký. (ii) Quan điểm thứ hai cho rằng trường hợp thương nhân có đăng ký hệ thông phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nhưng đăng ký trê hoặc đăng ký không đúng quy định thì vẫn áp dụng khung xử phạt "Không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định".
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 
- Hiện cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong khai thác, thăm dò dầu khí, trong kinh doanh xăng dầu và khí chưa đầy đủ, chưa được cập nhật thường xuyên.
[bookmark: diem_7_4_b]- Còn chưa có quy định xử phạt đối với một số hành vi vi phạm quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực như hành vi vi phạm hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí; hành vi vi phạm về việc thành lập và thay đổi thông tin văn phòng điều hành, người điều hành của văn phòng nước ngoài trong hợp đồng dầu khí, thay đổi địa chỉ hoặc người đại diện theo pháp luật của nhà thầu… hay có những hành vi vi phạm không còn phù hợp với quy định về quản lý nhà nước như “Khai thác dầu khí vượt ra ngoài diện tích ghi trong hợp đồng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.”
- Nguồn lực về con người, kinh phí chưa đáp ứng đủ yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng xăng dầu và khí rất quan trọng với đối tượng sử dụng, tiêu dùng. Tuy nhiên chi phí kiểm định, xác định chất lượng để làm căn cứ kết luận vi phạm rất cao, các lực lượng chức năng thường không có đủ kinh phí để thực hiện trên diện rộng và tần suất cao.
- Đối tượng vi phạm sử dụng thủ đoạn tinh vi, áp dụng công nghệ để che đậy (như việc sẵn có các ngăn chứa dung môi được lắp đặt bí mật trong các xi téc chứa xăng; hành vi gian lận trong hoạt động kinh doanh xăng dầu rất tinh vi, dùng đến công nghệ điều khiển từ xa để điều khiển nguồn điện từ wifi, can thiệp vào thiết bị của phương tiện đo, lập trình điều chỉnh sai số của phương tiện đo thông qua mạch tích hợp, vi mạch; Chỉ cần cúp cầu giao điện và bật lại, chạm tay vào bàn phím máy tính hoặc bàn phím cột bơm thì có thể xoá hết dấu vết vi phạm…) khiến vi phạm khó bị phát hiện hơn. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng có lúc, có nơi chưa được kịp thời, chặt chẽ dẫn đến hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý vi phạm còn hạn chế.
Kinh doanh xăng dầu và khí có mạng lưới phân phối rộng, nhiều tầng nấc gồm thương nhân đầu mối, phân phối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ… dẫn đến các lực lượng chức năng với nguồn lực hạn chế gặp khó trong bao quát, quản lý. Hơn nữa, chưa có biện pháp hữu hiệu để theo dõi, truy xuất nguồn gốc là khó khăn trong ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
4.1. Yêu cầu cấp thiết hoàn thiện hệ thống pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí sau khi Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 được ban hành.
4.2. Yêu cầu cấp thiết hoàn thiện hệ thống pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật số 88/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 190/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
4.3. Thời gian qua thực hiện chủ trương của Đảng, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương… các cơ quan Bộ được tổ chức lại và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp dẫn đến nhiều tổ chức, chức danh có thẩm quyền trong kiểm tra, xử lý vi phạm có sự thay đổi. Đây là lý do cần thiết nhanh chóng rà soát, quy định cụ thể các chức danh có thẩm quyền xử phạt đối với vi phạm trong thăm dò, khai thác dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
4.4. Yêu cầu cấp thiết hoàn thiện hệ thống pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính trong kinh doanh xăng dầu, khí
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã dự thảo và trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 87/2018/NĐ-CP sửa đổi về kinh doanh khí, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP sửa đổi về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, dự thảo các Nghị định có nhiều nội dung mới thay đổi so với quy định hiện hành, bao gồm: bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh không cần thiết; bỏ quy định đối với một số loại hình thương nhân kinh doanh khí; hoàn thiện quy định về kinh doanh LPG chai mini; sửa đổi, làm rõ các quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí; bổ sung quy định đối với mô hình kinh doanh và sản phẩm khí mới nhằm  đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, dự thảo đã thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền toàn bộ các thủ tục hành chính xuống địa phương...
5. Những nội dung khác (nếu có)
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Quan điểm, định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật
Việc tổng kết thi hành Nghị định diễn ra trong bối cảnh hệ thống pháp luật quản lý nhà nước về thăm dò, khai thác dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, các quy định về xử lý vi phạm hành chính có những bước chuyển mạnh mẽ, có những quy định mới. Do đó, các đề xuất, kiến nghị cần được xây dựng trên các quan điểm, định hướng sau:
a) Bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước: Việc hoàn thiện thể chế phải thống nhất, phù hợp và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật có liên quan về xử lý vi phạm hành chính. 
b) Bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, đảm bảo tính khả thi. Rà soát, cập nhật hành vi vi phạm bị xử phạt mới được quy định; Loại bỏ, gộp hoặc sửa các quy định trùng lặp, chồng chéo giữa các nghị định.
c) Bảo đảm đúng bản chất hành chính, không hình sự hóa, chỉ quy định xử phạt vi phạm hành chính với hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.
d) Xây dựng chế tài đủ mạnh để ngăn ngừa tái phạm, bảo đảm công bằng, minh bạch; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, xử phạt nhưng không gây cản trở hoạt động hợp pháp, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính. Quy định rõ thẩm quyền của cá nhân, tổ chức trong lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt để tránh “né tránh, đùn đẩy”.
đ) Góp phần triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, kết nối liên thông giữa các bộ, ngành, địa phương 
2. Các nhóm giải pháp, kiến nghị cụ thể 
- Rà soát hệ thống văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực để cập nhật hành vi vi phạm mới cũng như loại bỏ các hành vi vi phạm không còn phù hợp, không còn được coi là vi phạm pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung chế tài mạnh đối với hành vi tái phạm nhiều lần, hoặc vi phạm có tính hệ thống: tăng mức phạt tiền, thu hồi, tạm thu hồi giấy phép với thời gian thích đáng hơn…, bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả…
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